
MÁY ĐIỀU TRỊ SÓNG XUNG KÍCH
( loại 1 đầu phát )
Model


: ENPULS VERSION 2.0
Hãng sản xuất
: Zimmer MedizinSysteme GmbH
Xuất xứ

: ĐỨC
1. Thông tin chung

- Thiết bị mới 100%
- Năm sản xuất: 2021 trở về sau
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE
2. Cấu hình cung cấp 
Máy chính kèm phụ kiện : 01 bộ, bao gồm

· Đầu phát : 01 cái
· Cầu dao đạp chân : 01 cái
· Lọ Gel 250ml : 01 lọ
· Cáp nguồn : 01 cái
· Đầu applicator 15mm : 02 cái
· Đầu applicator 6mm : 01 cái
· Đầu applicator 25mm : 01 cái
· Nắp silicon : 10 cái
· Giá để đầu phát : 01 cái 
· Hướng dẫn sử dụng : 01 bộ
3. Đặc tính kỹ thuật
Công nghệ

Hệ thống trị liệu nén đạn xuyên tâm với máy phát điện từ đạn gia tốc
Mức năng lượng / năng lượng

60-185 mJ (tương đương với 1-5 bar)

Có thể được xác định trong khoảng thời gian 10 mJ (tùy thuộc vào tần số của 60 mJ để max 185 mJ.)

Chế độ

Tần số 1-22 Hz

3 chế độ bắn (Burst) (4/8/12 xung)

Các chương trình

7 chương trình cài đặt trước, có thể điều chỉnh

Giao thức

Hơn 25 khuyến nghị điều trị sẵn có minh hoạ

Bảng điều khiển
Màu sắc màn hình cảm ứng cho tất cả các hoạt động phần mềm
Núm xoay điều khiển  để điều chỉnh mức năng lượng và tần số
Sử dụng đầu phát với cầu dao đạp chân đa hướng
Bộ nhớ / Update

Thẻ SD cho bộ nhớ,

Chương trình yêu thích và phù hợp (120 điểm)

Update vi chương trình/ Bản ghi lỗi

Kích thước

322 x 235 x 130 mm (Dài / rộng / cao)

Trọng lượng

2.7 kg (không có đầu phát)

Đầu phát

Công thái học, với vỏ nhôm anot và quạt làm mát

Máy phát điện từ, tích hợp

Kích thước chiều dài 23 cm, đường kính 5 cm (max.)

Trọng lượng 0,85 kg (không có dây cáp)

Chu kỳ ( tuổi thọ): Bảo hành tối thiểu 2.000.000 phát bắn
Đường kính Applicator 6/15 (2 miếng) / 25 mm

Chu kỳ ( tuổi thọ) 150.000 cho mỗi đầu applicator

Công suất tiêu thụ:

~100–240 V / 50/60 Hz, max. 250 VA
4. Thông số kỹ thuật

Nguồn cung cấp 100 - 240 V / 50/60 Hz; 220 V / 60Hz

Cầu chì 2 x T3A15L, 250V

Điện năng tiêu thụ 250VA

Lớp bảo vệ I

Lớp ứng dụng BF

Tần số 1 Hz - 22 Hz, điều chỉnh theo bước 1 Hz

3 chế độ bắn liên tiếp với chế độ xung 4, 8 hoặc 12 

Mức năng lượng xung kích:  60 - 185 mJ (tại ứng dụng) được lựa chọn tự động trong nấc 10mJ

+ Ở 22 Hz tối đa 90 mJ

+Ở 16 Hz tối đa 120 mJ

+Ở 10 Hz tối đa 185mJ

Chế độ hoạt động: Khoảng tối đa. 6000 nhịp / 15 phút. tạm ngừng

Độ chính xác ± 20%

Kích thước 322 mm x 235 mm x 130 mm

Trọng lượng 2,7kg

Đầu phát kích thước dài 230 mm, đường kính 50 mm

Trọng lượng 850 g

Tuổi thọ bảo hành đầu phát 2.000.000 shock (tối thiểu)

Applicator đường kính 6/15/25 mm / dễ thay
Thiết bị hoàn chỉnh kích thước 580 mm x 250 mm x 470 mm (hoàn chỉnh với hộp)

Tổng trọng lượng 13 kg (hoàn chỉnh)

Môi trường hoạt động: 10 đến 35 ° C, Độ ẩm tương đối: 20% đến 80%, không ngưng tụ; 700 hPa-1060 hPa

Vận chuyển -10 ° C đến + 50 ° C, Độ ẩm tương đối 10% đến 90%, không ngưng tụ

700 hPa-1060 hPa

Bảo quản  -10 ° C đến  + 50 ° C, Độ ẩm tương đối 10% đến 90%, không ngưng tụ

700 hPa-1060 hPa
5. Thông tin khác

- Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt)
- Cung cấp CO, CQ
